
stt Tên dự thảo Nghị quyết
Cơ quan chủ trí 

soạn thảo 

Tờ trình 

đăng ký 

XDNQ

VB chấp thuận 

của TT. HĐND 

tỉnh

Văn bản góp ý 

của Sở Tƣ pháp
Ghi chú

(1)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức 

chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 

một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã, phường 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Sở Tài chính

82/TTr-UBND 

ngày 

26/9/2025

(3)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định đối

tượng, mức hỗ trợ trong dịp tết Nguyên Đán

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Sở Tài chính

43/TTR-

UBND ngày 

19/8/2026

177/HĐND-VP 

ngày 12/9/2025

(4)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ

vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa

phương giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn

tỉnh Đồng Nai

Sở Tài chính

85/TTr-UBND 

ngày 

02/10/2025

(5)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định “Các

tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có

sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

Sở Tài chính

50/TTR-

UBND ngày 

29/8/2026

214/HĐND-VP 

ngày 08/9/2025

1924/STP-

XDPBPL ngày 

11/10/2025

(6)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về danh mục 

các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư 

có sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 3)

Sở Tài chính

67/TTr-UBND 

ngày 

16/9/2025

282/HĐND-VP 

ngày 23/9/2025

1717/STP-

XDPBPL ngày 

03/10/2025

(1)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định về

việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp

xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai”

Sở Nội vụ

92/TTr-UBND 

ngày 

06/10/2025

(2)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chính

sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên

chức được luân chuyển, điều động, biệt phái

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Sở Nội vụ

(3)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chính

sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

và trọng dụng người có tài năng trong hoạt

động công vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Sở Nội vụ

(4)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định việc

thu lệ phí, cấp giấy phép lao động cho người

nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Sở Nội vụ

(5)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức

hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao

động tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Sở Nội vụ

(6)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định nội

dung chi, mức chi phục vụ công tác bầu cử

trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

(1)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chế

độ thu hút, hỗ trợ và đào tạo phát triển

nguồn nhân lực y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn

2026 – 2030 

Sở Y tế

(2)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức

quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Sở Y tế

(3)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức

hỗ trợ đối với viên chức tại cơ sở trợ giúp xã

hội công lập thuộc ngành y tế tỉnh Đồng Nai

giai đoạn 2026-2030

Sở Y tế

DANH MỤC 2

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết dự kiến trình kỳ họp thƣờng lệ cuối năm 2025 HĐND tỉnh 

(đính kèm Văn bản số 7567/UBND-TH ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (34 NỘI DUNG)

I. SỞ TÀI CHÍNH (06 NỘI DUNG)

II. SỞ NỘI VỤ (06 NỘI DUNG)

III. SỞ Y TẾ (06 NỘI DUNG)
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(4)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức

chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên

dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Sở Y tế

(5)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức

hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối

tượng xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai

đoạn 2026 – 2030 

Sở Y tế

(6)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chế

độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe

cán bộ và một số đối tượng khác trên địa

bàn tỉnh Đồng Nai

Sở Y tế

52/TTr-UBND 

ngày 

28/9/2025

211/HĐND-VP 

ngày 08/9/2025

(1)

Tờ trình, dự thảo Nghị Quyết sửa đổi, bổ

sung một số điều của các Nghị quyết số

09/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 và

Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐND ngày

15/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Đồng Nai quy định mức chuẩn trợ giúp xã

hội, mức trợ giúp xã hội và đối tượng khó

khăn hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên

địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số

19/2022/NQ-HĐND ngày 09/11/2022 của

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy

định mức hỗ trợ hằng tháng đối với đối

tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo không

có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Bình 

Sở NNMT

(2)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định phí

thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép

môi trường

Sở NNMT

39/TTr-UBND 

ngày 

05/8/2025

165/HĐND-VP 

ngày 18/8/2026

6416/SoNNMT-

MT ngày 

15/10/2025

(3)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định phí

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi

trường, phương án cải tạo, phục hồi môi

trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Sở NNMT

38/TTr-UBND 

ngày 

05/8/2025

164/HĐND-VP 

ngày 18/8/2025

5908/SoNNMT-

MT ngày 

08/10/2025

(4)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định tiêu

chí phân vùng đất, phân loại đất, xác định

khu vực, vị trí đất trong Bảng giá đất trên

địa bàn tỉnh Đồng Nai

Sở NNMT

(5)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định phí

thẩm định hồ sơ, điều kiện, đề án, báo cáo

thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác, sử

dụng nước dưới đất; hành nghề khoan nước

dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt và xả

nước thải vào nguồn nước, công trình thủy

lợi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Sở NNMT

42/TTR-

UBND ngày 

14/8/2025

175/HĐND-VP 

ngày 20/8/2027

(6)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Quy định

mức hỗ trợ lực lượng chuyên trách bảo vệ

rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn

2023-2027

Sở NNMT

54/TTr-UBND 

ngày 

08/9/2025

235/HĐND-VP 

ngày 12/9/2025

(1)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phương thức

hỗ trợ chi phí đấu nối vào hệ thống thoát

nước thải trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng

87/TTr-UBND 

ngày 

02/10/2025

(1)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê duyệt danh

mục các tập quán hôn nhân và gia định được

áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Sở Tư pháp

80/TTr-UBND 

ngày 

24/9/2025

 295/HĐND-VP 

ngày 29/9/2025

(2)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức

hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người

giám định tư pháp theo vụ việc; người giúp

việc cho giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

Đồng Nai

Sở Tư pháp

98/TTr-UBND 

ngày 

13/10/2025

(1)

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội

dung, mức chi đào tạo nguồn nhân lực phục

vụ trong và ngoài Cảng hàng không quốc tế

Long Thành giai đoạn 2026 - 2030 trên địa

bàn tỉnh Đồng Nai

Sở GDĐT

1440/STP-

XDPBPL ngày 

19/9/2025

IV. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƢỜNG (06 NỘI DUNG)

V. SỞ XÂY DỰNG (01 NỘI DUNG)

VI. SỞ TƢ PHÁP (02 NỘI DUNG)

VII. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (04 NỘI DUNG)
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(2)

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức

thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non,

giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên,

giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường

xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường

xuyên từ năm học 2025 - 2026; phân loại

vùng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Sở GDĐT

(3)

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định về nội

dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi,

hội thi, hội thao, hội khỏe trong lĩnh vực

giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng

Nai từ năm học 2025-2026 

Sở GDĐT

(4)

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định chính

sách ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo

viên, nhân viên và học sinh cho các trường

chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

Sở GDĐT

(1)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định chính

sách hỗ trợ đối với người tham gia trực tiếp

công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm;

điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự trên

địa bàn tỉnh Đồng Nai (thay thế Nghị quyết

số 42/2024/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của

HĐND tỉnh Đồng Nai)

Công an tỉnh

(1)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức

hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn, bồi

thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm

dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng

lại chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (thay thế

Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày

08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng

Nai)

Sở Công Thương

(1)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Đề 

án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động 

và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân 

quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai 

đoạn 2026-2030

Bộ Chỉ huy quân 

sự

xem lại tên 

gọi

(1)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an

ninh năm 2026 của tỉnh Đồng Nai.

Sở Tài chính

(2)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an

ninh 5 năm 2026-2030 của tỉnh Đồng Nai.

Sở Tài chính

(3)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về báo cáo tình

hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm

2025, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm

2026.

Sở Tài chính

(4)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh,

bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai

đoạn 2021-2025.

Sở Tài chính

(5)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về cho ý kiến

về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-

2030.

Sở Tài chính

(6)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh,

bổ sung dự toán thu chi ngân sách địa

phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm

2025 (đợt 2).

Sở Tài chính

(7)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về đánh giá

tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước,

chi ngân sách địa phương năm 2025 và xây

dựng dự toán thu ngân sách nhà nước, chi

ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh

Đồng Nai năm 2026.

Sở Tài chính

(8)
Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về xây dựng kế

hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2026-2030
Sở Tài chính

46/TTR-

UBND ngày 

21/8/2025

191/HĐND-VP 

ngày 28/8/2025

B. VĂN BẢN CÁ BIỆT (13 NỘI DUNG)

I. SỞ TÀI CHÍNH (08 NỘI DUNG)

IX. SỞ CÔNG THƢƠNG (01 NỘI DUNG)

VIII. CÔNG AN TỈNH (01 NỘI DUNG)

X. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ (01 NỘI DUNG)
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(1)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Đồng Nai (cũ) và Hội đồng nhân dân tỉnh

Bình Phước trong lĩnh vực nông nghiệp và

môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mới

Sở NNMT

(2)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Bảng giá đất

tỉnh Đồng Nai năm 2026 theo trình tự thủ

tục rút gọn

Sở NNMT

(3)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về danh mục

công trình dự án phải thu hồi đất, trong đó

có dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử

dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực

hiện dự án có sử dụng đất năm 2026 tỉnh

Đồng Nai.

Sở NNMT

(1)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết Quyết định

biên chế cán bộ, công chức; số lượng người

làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công

lập, số người hoạt động không chuyên trách

tại Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai

năm 2026

Sở Nội vụ

(1)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Đồng Nai (cũ) và Hội đồng nhân dân tỉnh

Bình Phước trong lĩnh vực xây dựng

Sở Xây dựng

1739/STP-

XDPBPL ngày 

03/10/2025

(1)

Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua danh 

mục lĩnh vực đầu tư cho vay của Quỹ Đầu tư 

phát triển tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026 - 

2030

V. QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TỈNH (01 NỘI DUNG)

III. SỞ NỘI VỤ (01 NỘI DUNG)

IV. SỞ XÂY DỰNG (01 NỘI DUNG)

II. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƢỜNG (03 NỘI DUNG)
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